CÂU HỎI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

NHÓN 6 : CHƯƠNG 8

TRẦN ANH ĐỨC 10148050

VÕ THÀNH ĐƯỢC 10148049

MAI HOÀNG TÚ 10148300
PHẠM THỊ TÀI VÂN 10148050

HÀ THANH LAN 10148116
NGUYỄN MINH NHẬT 101480

PHẠM TRẦN BÍCH HỒNG 10148084
Câu 1. Để hấp thụ tốt Lycopen trong cà chua nên:

a) Ăn cà chua tươi

b) Ăn cà chua nấu chín

c) Nấu cà chua với dầu ăn

d) Câu b,c đúng

e) Câu a,c đúng

Câu 2. Khẳng định nào sau đây đúng:

a) Quercitin-glucoside được hấp thụ dễ dàng hơn Quercitin-aglycone

b) Quercitin-glucoside không được hấp thụ dễ dàng hơn Quercitin-aglycone

c) Isorhamnetin-glucoside rất dễ hấp thụ
d) Flavonoid rutinoside (rhamnosyl 1-6glucoside) dễ dàng hấp thụ hơn Isorhamnetin-glucoside

Câu 3. Tỉ lệ lý tưởng giữa Omega 6/Omega 3 là:

a) 5-10 Omega 6/Omega 3

b) 1-4 Omega 6/Omega 3

c) 1 Omega 6/5-10 Omega 3

d) 1 Omega 6/2Omega 3

Câu 4. Acid béo nào là Omega 6:

a) α – linoleic acid, Eicosapentaenoic acid, Arachidonic acid

b) α – linoleic acid, Eicosapentaenoic acid, γ - linoleic acid

c) Linoleic acid, Dihomo-γ-linoleic acid, Arachidonic acid

d) Arachidonic acid, Linoleic acid, γ - linoleic acid

Câu 5. Eicosanoid được tổng hợp chủ yếu từ:

a) Dihomo-γ-linoleic acid

b) Arachidonic acid

c) Eicosapentaenoic acid

d) Docosahexaenoic acid

Câu 6. Eicosanoid có hoạt tính mạnh nhất là:

a) Loại I: Tổng hợp từ Dihomo-γ-linoleic acid

b) Loại II: Tổng hợp từ Arachidonic acid

c) Loại III: tổng hợp từ Eicosapentaenoic acid

d) Cả a,b,c sai

Câu 7. Điều nào sau đây đúng khi nói về Isoflavoues:

a) Là một estrogen có hoạt tính mạnh

b) Có tác dụng gây độc hại mạnh đối với cơ thể
c) Được tìm thấy trên một số sản phẩm từ thực vật như đậu nành và các sản phẩm có nguồn gốc họ đậu

d) Sử dụng với liều lượng thấp cũng gây tử vong

Câu 8. Chọn câu trả lời đúng nhất

a) ROS là chất chống oxy hóa từ thực vật

b) ROS là chất chống oxy hóa từ thực vật, động vật

c) ROS là chất chống oxy hóa từ thực vật, động vật, cơ thể người cũng có thể tổng hợp được

d) Tất cả các câu trên đều sai

Câu 9. Một số hợp chất chống oxy hóa là:

a) Flavonoid, Riboflavin, Carotenoid

b) Riboflavin, Carotenoid, Tocopherols

c) Flavonoid, Riboflavin, Tocopherols

d) Flavonoid, Carotenoid, Tocopherols

Câu 10. Chức năng của Phytochemical trong giai đoạn cuối của quá trình ức chế chất gây ung thư là:

a) Ức chế các enzyme kích hoạt, ngăn chặn sự hoạt hóa của các chất gây ung thư

b) Ức chế sự phân chia tế bào, điều chỉnh yếu tố tăng trưởng và các hệ thống biểu hiện gen

c) Bất hoạt các chất gây ung thư cuối cùng trực tiếp hoặc bằng cách gây enzyme tắt

d) Gây enzyme sữa chữa các DNA cụ thể
Câu 11. Tocopherols được tìm thấy nhiều ở đâu:

a) Các loại hạt,dầu thực vật, trái cây, gan động vật

b) Các loại hạt, dầu thực vật, gan động vật, rau và ngũ cốc

c) Các loại hạt, dầu thực vật, trái cây, rau và ngũ cốc

d) Dầu thực vật, gan động vật, rau và ngũ cốc, trái cây

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai:

a) Phenolics là chất chống oxy hóa phổ biến được tìm thấy trong trái cây và rau quả
b) Phenolics gồm: Flavonol, Anthocyanins, Flavon-3-ols và hydroxycinnamates

c) Flavonol và  Anthocyanins có nhiều trong các loại trái cây mọng

d) Hydroxycinnamates có trong rau, dầu cá, trái cây

Câu 13. EGCG (Epigallocatechin-3-gallate) là hoạt chất chống oxy hóa có nhiều trong trà xanh nhưng không có trong trà đen

a) Đúng

b) Sai

Câu 14. Lycopen là hoạt chất chống oxy hóa trong cà chua, có sắc tố màu tím, công thức hóa học của Lycopen là:

a) C42H58
b) C40H56
c) C38H52
d) C42H60
a) Câu 15. Ở phụ nữ để phòng ngừa thiếu sắc, ta nên uống bao nhiêu mg sắt mỗi ngày:

b) 10mg/ngày

c) 15mg/ngày

d) 29mg/ngày

e) 25mg/ngày

Câu 16. Khi sử dụng các chế phẩm để bổ sung sắt cho cơ thể bằng đường uống thì các muối sắt có hóa trị 3 nên được sử dụng vì hấp thụ tốt hơn các muối sắt có hóa trị 2

a) Đúng

b) Sai

Câu 17. Lưu huỳnh chiếm khoảng 0,25% khối lượng cơ thể. Lưu huỳnh có trong cơ thể chủ yếu có trong các acid amin như Sistein, Metionin. Lưu huỳnh có tác dụng:

a) Hình thành lông, tóc, móng

b) Tham gia cấu tạo tế bào

c) Thúc đẩy hấp thu và sử dụng Fe để tạo Hemoglobin của hồng cầu

d) Ức chế các phản ứng thần kinh và cơ

Câu 18. β-caroten khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành:

a) Vitamin A

b) Vitamin C

c) Vitamin E

d) Không chuyển hóa

Câu 19: Nhận định đúng về glutathione : 
a. Là phân tử chủ chốt chống oxi hóa.

b. Là phân tử chủ chốt của hệ thống miễn nhiễm, và tẩy độc.

c. A đúng, b sai

d. A, b đúng

Câu 20 : Vitamin E bao gồm 

a. 8 tocopherol tự nhiên

b. 7 tocopherol tự nhiên

c. 6 tocopherol tự nhiên

d. 5 tocopherol tự nhiên

Câu 21 : Trong đậu nành có bao nhiêu acid amin không thay thế:

a. 6

b. 7

c. 10

d. 8

Câu 22 : Việc giảm các chất ức chế trong cây họ đậu có tác dụng

a. Tăng khả năng tiêu hóa và cải thiện sự hấp thu nguyên tố vi lượng

b. Tăng khả năng tiêu hóa và cải thiện hấp thu nguyên tố đa lượng

c. Giảm khả năng tiêu hóa và cải thiện sự hấp thu nguyên tố vi lượng

d. Giảm khả năng tiêu hóa và cải thiện hấp thu nguyên tố đa lượng.

Câu 23: Nhận định đúng

a. glutathione synthatase giúp tổng hợp glutathione
b. Glutathione (GSH) là một tripeptide nội sinh
c. Glutathione chứa 3 thành phần là cysteine, glutamic và glycine
d. Tất cả đều đúng
Câu 24 :  Chiến lược tiềm năng cho việc tăng cường các chất  chuyển hóa đặc biệt gồm có mấy mục tiêu:

a. 5

b. 6

c. 7

d. 8

Câu 25. Kết quả của việc cố gắng điều chỉnh sự sinh tổng hợp sẵn của thực vật là:

a. Điều chỉnh được sự sinh tổng hợp theo ý muốn

b. Có thể gây những hiệu quả ngược lại trong thực vật và gây độc

c. Không điều chỉnh được

d. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 26.  Các nhóm chất nào sau đây được tổng hợp từ isoprenoids:

a. Lignins, flavones, isoflavones

b. Terpenes, sterols, lignins, carotenoids

c. Lignins, terpenes, sterols, flavones

d. Terpenes, sterols, carotenoids, tocopherols

Câu 27.  Sự tổng hợp quá mức glutathione gây:

a. Chết thực vật

b. Triệu chứng ôxi hóa mạnh ở thực vật

c. Trương phình các mô

d. Biến đổi gen thực vật

Câu 28.  Hai chuỗi phản ứng sinh hóa chủ yếu tổng hợp nên chất hóa học thực vật là:

a. Phenylpropanoid và isoprenoid

b. Isoprenoid và palmitid

c. Phenylpropanoid và sterarid

d. Laurid và isoprenoid

Câu 29.  Trong cà chua, các gen được đồng nhất hóa bởi sự liên  kết với lycopene, yếu tố làm tăng hàm lượng lycopene là :

a. Sự loại trừ (sự khử lẫn nhau) của các gen

b. Sự hợp thành của các gen

c. Cả a và b đều đúng

d. Cả a và b đều sai

Câu 30. Carotenoid có  bao nhiêu nhóm?

a. 2

b. 4

c. 6

d. 8

Câu 31. Beta-carotene là một loại carotenoid phổ biến nhất được tìm thấy ở đâu?
a. Tiền thân chủ yếu của vitamin A
b. Trong cà chua
c. Một sắc tố nào đó
d. Một đáp án khác
Câu 32. Sử dụng chế phẩm beta – carotene mang lại những lợi ích gì?

a. Khả năng hoạt hóa một số loại tế bào miễn dịch của cơ thể.

b. Có thể làm tăng dung tích phổi

c. Cải thiện chức năng hệ miễn dịch

d. A va B đúng.

Câu 32. Chất nào làm tăng hấp thu sắc không heme?

a. Vitamin C ; đạm động vật; acid hữu cơ trong hoa quả và rau.

b. Vitamin C; đạm thực vật; acid vô cơ

c. Vitamin D; đạm động vật; acid hữu cơ

d. Vitamin D; đạm thực vật; acid hữu cơ trong hoa quả và rau.

Câu 33. Những phương pháp nào xát định được độ chín của trái cây.

a. Phương pháp tính toán, vật lí, hóa học, sinh học.

b. Phương pháp vật lí, sinh học.

c. Phương pháp hóa học, tính toán

d. Phương pháp hóa học, sinh học

Câu 34. Men tiêu hóa protein bao gồm?

a. Bao gồm pepsin, trypsin, erepsin.

b. Amylaza, trypepsin, pepsin

c. Pepsin, erepsin.

d. Một đáp án khác

Câu 35. Sản phẩm dầu có chất lượng cao đòi hỏi:

a.Có màu vẩn đục, nhiều hương vị
b.Có màu sáng, nhiều hương vị
c.Có màu sáng, ít hương vị
d.Có màu vẩn đục, ít hương vị
Câu 36.  Dầu được bảo quản tốt nhất trong thiết bi:

a.Làm từ nhôm

b.Làm từ đồng

c.Làm từ thép không gỉ
d.Làm từ hổn hợp đồng và nhôm

Câu 37. Hiện tượng biểu hiện thiếu vitamin trong thực vật:

a.Thực vật tươi hơn

b.Thực vật héo đi

c.Không thay đổi

Câu 38. Phương pháp dễ làm mất lượng Betacaroten nhiều nhất:

a.Sấy thăng hoa

b.Bảo quản lạnh

c.Phơi nắng

Câu 39. Những chất cần được quan tâm nhiều nhất:

a. folates,muối natri, carotenoids, vitamins C and E, simple phenols

b. vitamins C and E, simple phenols, . folates, glucosinolates

c. glucosinolates, folates, simple phenols, muối natri

d. folates,muối natri, carotenoids, simple phenols

Câu 40. Hàm lượng nước có ảnh hưởng đến lượng vitamin trong thực phẩm:

a.Không ảnh hưởng

b.Có ảnh hưởng

